
DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC 

CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ĐỢT THI NGÀY 25/4/2021 

Tiếng Nga (B2) 

STT Họ và tên Lớp Mã SV 

1 Trịnh Thanh Văn 17CNN01 414170061 

2 Phạm Thị Phương Thảo 17CNNDL01 414170099 

3 Phạm Thị Hồng Nhung 17CNNDL01 414170087 

4 Nguyễn Trúc Quỳnh Anh 17CNNDL01 414170007 

5 Trương Thị Diễm My 17CNNDL01 414170029 

6 Võ Anh Thư 17CNNDL01 414170046 

7 Nguyễn Thị Trang 17CNNDL01 414170054 

8 Võ Bảo Yên 17CNN01 414170112 

9 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 17CNN01 414170057 

10 Mai Nguyễn Thanh Nga 17CNN01 414170030 

11 Phạm Thị Mai 17CNN01 414170025 

12 Ngô Ánh Ngọc 17CNN01 414170080 

13 Nguyễn Thị Ngọc Lê 17CNN01 414170022 

14 Nguyễn Thị Hậu 17CNN01 414170012 

15 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 17CNN01 414170104 

16 Nguyễn Thị Hoa 17CNN01 414170015 

17 Trương Thị Thủy Tiên 17CNNDL01 414170106 

18 Đoàn Thị Trúc Ly 17CNNDL01 414170076 

19 Lê Thị Diệu Hương 17CNNDL01 414170019 

20 Nguyễn Thùy Linh 17CNN01 414170023 

21 Hoàng Thị Thủy 17CNNDL01 414170049 

22 Võ Thị Kim Phương 17CNNDL01 414170095 

23 Trần Thị Thu Trang 17CNNDL01 414170055 

24 Nguyễn Thị Như 17CNNDL01 414170086 

25 Nguyễn Thị Vân Hà 17CNNDL01 414170069 

26 Nguyễn Thị Kim Anh 17CNNDL01 414170064 

27 Nguyễn Thị Vân Anh 17CNNDL01 414170065 

28 Trần Doãn Ái Loan 17CNNDL01 414170075 

29 Đặng Thị Ánh Tuyết 17CNNDL01 414170058 

30 Nguyễn Ngọc Hoàng Phi 17CNNDL01 414170088 

31 Phạm Thị Quỳnh Như 17CNN01 414170039 

32 Nguyễn Thị Kim Anh 17CNN01 414170003 

33 Phạm Thị Thu Thảo 17CNN01 414170043 

34 Võ Thị Bích Trâm 17CNN01 414170108 

35 Nguyễn Thị Mỹ Dung 17CNN01 414170067 

36 Nguyễn Ngọc Hiếu 17CNN01 414170014 

37 Lê Tấn Vũ 17CNNDL01 414170110 

38 Phạm Hoàng Mỹ Linh 17CNNDL01 414170074 



39 Đặng Thị Trà My 17CNNDL01 414170028 

40 Phan Thu Hương 17CNN01 414170018 

41 Hồ Đặng Gia Khánh 17CNN01 414170020 

42 Nguyễn Thị Hoài Phương 17CNN01 414170093 

43 Phan Thị Hương Ly 17CNN01 414170078 

44 Nguyễn Thy Anh 17CNN01 414170005 
 


